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Theo đơn khởi kiện ; Đơn khởi kiện sửa đổi và các lời khai tại Tòa án, nguyên 

đơn bà Võ Thị TT có bà Trương Thị P là người đại diện theo ủy quyền thống nhất 

trình bày như sau:  

Bà Võ Thị TT là nhân viên có thâm niên trên 14 năm làm việc tại CTCP Kỹ 

thuật J (gọi tắt là: Công ty JHE), chức danh chuyên môn: thư ký ISO theo Hợp đồng 

lao động không xác định thời hạn kể từ ngày 06/01/2009 cho đến nay, với mức lương 

là: 20.100.000 đồng/tháng. Trong thời gian bà T làm việc tại Công ty JHE, bà T luôn 

tuân thủ đúng nội quy lao động và hoàn thành tốt công việc được giao. 

Bất ngờ, ngày 12/01/2023, bà T nhận được email đính kèm quyết định số: 

75/2022/QĐ-NV buộc bà T phải nghỉ chờ việc kể từ ngày 14/01/2023 và chỉ trợ cấp: 

4.680.000 đồng tháng đầu tiên và không đề cập đến những tháng sau. 

Đến tháng 02/2023, Công ty JHE ngưng đóng bảo hiểm cho bà T khi bà T vẫn 

chưa kết thúc Hợp đồng lao động. Đồng thời tài khoản phần mềm ERP được công 

ty cấp cho để làm việc cũng bị công ty đơn phương cắt mà không có bất kỳ thông 

báo nào. Như vậy, kể từ tháng 02/2023 Công ty JHE đã đơn phương buộc bà T phải 

nghỉ chờ việc không hưởng lương, trên thực tế đã đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động với bà T trái pháp luật. 

Trước đó, trong năm 2022, bà T cùng với những người lao động khác đều làm 

việc liên tục và đủ 12 tháng nhưng không được hưởng lương tháng 13 và những 

ngày phép năm  mà  Công ty buộc chúng tôi phải tạm ứng lương để có tiền chi tiêu 

trong dịp tết. 

Bà T đã nhiều lần liên hệ với Công ty JHE để mong muốn được gặp gỡ Ban 

giám đốc, trao đổi thỏa thuận về tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ trợ cấp 

khác trong thời gian nghỉ chờ việc nhưng phía Công ty JHE không có thiện chí thỏa 

thuận mà chỉ giao cho bà T công văn không có số với nội dung chưa thể sắp xếp thời 

gian gặp mặt như đề nghị. Đồng thời, ông Trần HN (Trưởng phòng Nhân sự) dùng 

thái độ gay gắt và không tiếp xúc với bà T cùng với các người lao động khác.  

Sau đó, bà T cũng đã làm đơn khiếu nại đến Liên đoàn lao động quận 03 và 

được mời lên giải làm việc vào ngày 14/04/2023 tuy nhiên phía công ty vẫn không 

đưa ra phương án giải quyết cho bà T theo đúng quy định pháp luật. 

Việc Công ty JHE buộc người lao động phải nghỉ chờ việc nhưng không được 

hưởng lương và tự ý giảm lương không thỏa thuận với người lao động là trái pháp 

luật. Nhận thấy, trong quá trình công tác 14 năm tại Công ty JHE, bà T luôn được 

cấp quản lý trực tiếp đánh giá cao là nhân sự có năng lực, được đánh giá điểm tốt 

trong phiếu đánh giá hàng năm của công ty, đem lại lợi ích cao nhất có thể cho công 

ty trong công tác mua hàng.  

Nay bà T khởi kiện  yêu cầu Tòa án giải quyết như sau: 

1. Yêu cầu Tòa án tuyên bố quyết định nghỉ chờ việc số: 75-2022/QĐ-NV ngày 

09/01/2023 của Công ty JHE đối với bà Võ Thị TT là trái quy định pháp luật. Việc 
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Công ty JHE cho nghỉ chờ việc không xác định thời hạn, không thanh toán tiền 

lương, không đóng bảo hiểm xã hội quá thời hạn quy định nhưng không điều chuyển 

người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động là đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 
 

2. Buộc Công ty JHE phải thanh toán một lần cho bà T các khoản tiền sau: 

2.1. Tiền lương những ngày bà T không được nhận lương và không được làm 

việc tạm tính từ ngày nhận được quyết định nghỉ chờ việc trái pháp luật là ngày 

12/01/2023 đến ngày khởi kiện là (06 tháng): 20.100.000 đồng x 06 tháng = 

120.600.000 đồng; 

2.2. Tiền BHXH, BHYT, BHTN (08 tháng): 20.100.000 đồng x 21,5% = 

4.321.500 đồng/ tháng x 05 tháng = 34.572.000 đồng. 

2.3. Tiền lương tháng 13 của năm 2022 là: 20.100.000 đồng do bà T đã làm việc 

đủ 12 tháng nhưng chưa được nhận. 

2.4. 20% lương tháng 12/2022: 4.020.000 đồng do Công ty tự ý cắt giảm lương 

mà không thỏa thuận với bà T theo quy định pháp luật. 

2.5. Tiền trợ cấp thôi việc: ½ x 20.100.000 x 1,5 = 15.075.000 đồng. 

2.6. Tiền vi phạm nghĩa vụ báo trước là: 32.662.500 đồng. 

2.7. Bồi thường 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động: 20.100.000 x 02 

tháng = 40.200.000 đồng. 

Tại đơn đề ngày 30 tháng 11 năm 2023, bà Võ Thị TT  có bà Trương Thị P đại 

diện rút một phần yêu cầu khởi kiện, cụ thể rút yêu cầu về buộc Công ty JHE trả tiền 

lương tháng 13 của năm 2022 là: 20.100.000 đồng do bà T đã làm việc đủ 12 tháng 

nhưng chưa được nhận. 

Tại các lời khai tại Tòa án, bị đơn bị đơn Công ty JHE có ông Nguyễn Đức HT, 

ông Trần QH và ông Nguyễn TĐ là người đại diện theo ủy quyền thống nhất trình 

bày: 

Bà Võ Thị TT vào làm việc tại CTCP Kỹ thuật J (sau đây gọi tắt là: Công ty 

JHE) từ ngày 06 tháng 01 năm 2009 với hình thức là Hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn, tính đến thời điểm bà T ngừng việc là gần 14 năm. Trong quá trình 

làm việc tại Công ty JHE, Công ty JHE luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật 

cũng như thực hiện đầy đủ các chế độ lao động cho bà T. Trong thời gian gần đây, 

đỉnh điểm là thời điểm cuối năm 2022, Công ty JHE gặp nhiều khó khăn nên JHE 

phải ra một số quyết định về việc tạm ngưng công việc của một số nhân sự mang 

tính tạm thời để vượt qua thời điểm khó khăn. Vì vậy, ngày 28 tháng 11 năm 2022, 

Công ty JHE ra thông báo về việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự số 25/2022/TB-JHE. 

Vào ngày 30/11/2022, Công ty JHE có gửi mail kèm Thông báo số 25/2022/TB-JHE 

về việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự, trong danh sách điều chỉnh cơ cấu nhân sự có bà 

Võ Thị TT. Để việc điều chỉnh không ảnh hưởng tới các nhân sự ngưng việc thì ngày 

07/12/2022, Phòng Hành chính nhân sự của Công ty JHE đã có Phiếu trình kèm theo 

ý kiến của BCH CĐCS đến Ban Giám đốc Công ty và Công ty cũng đã xem xét thêm 

các phương án hỗ trợ người lao động bị ngưng việc. Ngày 09/01/2023, Công ty JHE 
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ra Thông báo nghỉ chờ việc cho bà Võ Thị TT theo Quyết định nghỉ chờ việc số 75-

2022/QĐ-NV. Đây là quyết định mang tính tạm thời, đối ứng trong tình huống khó 

khăn, nhân sự nhận quyết định này không phải bị nghỉ việc mà chỉ chờ việc trong 

thời gian tạm thời. Tuy nhiên sau đó bà T đã khiếu nại nội dung quyết định trên và 

đưa vụ việc trở thành tranh chấp. Mặc dù đã có sự đối thoại với Ban chấp hành Công 

đoàn cơ sở, Liên đoàn lao động địa phương nhưng chưa tìm được điểm thống nhất 

giữa hai bên. Sau đó bà T đã đưa tranh chấp trên ra Toà án Quận 3. 

Vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Công ty JHE rất khó khăn, buộc phải 

giảm chỗ làm việc. Bà T là một trong những nhân sự không bố trí được công việc 

nên chúng tôi đành phải ra quyết định nghỉ chờ việc. Để đưa ra quyết định này thì 

Phòng Hành chính nhân sự đã làm việc với bà T và cấp trưởng của bà T. Trong quá 

trình làm việc Phòng hành chính nhân sự cũng đã chia sẻ rất nhiều và đưa ra những 

hướng lựa chọn cho bà T như sau: 1- Tự nguyện nộp đơn nghỉ việc và hưởng trợ cấp 

01 tháng. 2. Hưởng lương căn bản 03 tháng và đóng bảo hiểm theo lương căn bản 

trong 03 tháng, nếu sau đó vẫn không bố trí được công việc thì chờ việc không hưởng 

lương. 3. Hưởng lương căn bản 1 tháng và đóng bảo hiểm đầy đủ 03 tháng. Đây là 

phương án rất nhân văn do công ty chúng tôi đưa ra nhằm cân đối hài hòa lợi ích của 

các bên nhưng bà T không hợp tác.  

 Việc Công ty JHE ra Quyết định số 75/2022/QĐ-NV về việc tạm ngưng công 

việc là một biện pháp tạm thời để xử lý cấp bách tại thời điểm đó để giúp công ty 

vượt qua khó khăn. Đây không phải là quyết định thôi việc. 

Việc không đóng bảo hiểm xã hội: Ngay khi bà T ngừng việc và những ngày 

sau đó diễn ra tranh chấp vụ việc thì Công ty JHE có liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã 

hội Quận 3 thì được chuyên viên trả lời là nếu người lao động không đi làm, không 

hưởng lương thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội của tháng đó, căn 

cứ trên nội dung này thì Công ty JHE không đóng bảo hiểm xã hội cho bà T trong 

thời gian không đi làm và không hưởng lương sau đó. Điều này hoàn phù hợp với 

quy định theo Điều 38, Quyết định 959/BHXH, cụ thể: "...1.7. Người lao động không 

làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì 

không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo 

hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.  

Đối với nội dung: khóa tài khoản phần mềm ERP được công ty cấp để làm 

việc thì do tình hình kinh doanh đi xuống, công ty chúng tôi bị khó khăn nên yêu 

cầu công việc tại thời điểm đó không có bất cứ sự cần thiết để sử dụng phần mềm 

trên, và các vị trí nhân sự không làm việc thì chúng tôi phải khóa tài khoản là điều 

phù hợp.  

 Đối với nội dung ông Trần HN (Trường phòng Nhân sự) dùng thái độ gay gắt 

và không tiếp xúc với bà T:  Phía Công ty và Công đoàn cơ sở đã tổ chức nhiều cuộc 

đối thoại gặp mặt bà T, và cuộc họp đã diễn ra nhiều lần. Tuy nhiên, trong một số 

cuộc gặp phía bà T và một số lao động khác đi cùng người tự xưng là luật sư của bà 

T (tự xưng là luật sư nhưng không xuất trình được giấy uỷ quyền cho Công ty JHE 
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khi có yêu cầu), và trong buổi làm việc này do không xuất trình được giấy uỷ quyền 

nên chúng tôi không có cơ sở làm việc, bên cạnh đó một số người lao động có nhiều 

hành vi không chuẩn mực và to tiếng với phía Công ty JHE nên chúng tôi đã phải 

phản ứng để yêu cầu tuân thủ đúng văn hoá làm việc. Vậy nên nội dung ông Trần 

HN (Trường phòng Nhân sự) dùng thái độ gay gắt và không tiếp xúc với bà T và các 

người lao động khác là hoàn toàn không có thật, điều này có nhiều nhân sự của Công 

ty JHE tại thời điểm đó chứng kiến.  

Đối với vấn đề bà T yêu cầu trả lương tháng 13: Hiện nay không có một quy 

định nào bắt buộc doanh nghiệp phải trả tháng lương thứ 13 cho người lao động. 

Tiền lương tháng thứ 13 là khoản tiền thưởng căn cứ trên kết quả kinh doanh của 

công ty. Như đã trình bày ở trên, trong thời điểm cuối năm 2022 thì Công ty JHE rơi 

vào tình hình kinh doanh không tốt, vì vậy không thể đáp ứng được khoản lương 

tháng thứ 13 như những năm trước theo yêu cầu của người lao động.  

Đối với việc khiếu nại tại Liên đoàn lao động cũng như Phòng lao động địa 

phương nhưng không đưa phương án giải quyết, về việc này chúng tôi có ý kiến như 

sau: Thực tế, tất cả các đợt làm việc tại Phòng lao động địa phương cũng như Liên 

đoàn lao động thì Công ty JHE đều tham gia đầy đủ, tại Liên đoàn lao động đều tham 

gia đầy đủ và có văn bản của buổi tiếp xúc, tuy nhiên một số buổi gặp tại Phòng lao 

động quận thì do người đại diện công ty đi công tác dài ngày, nên công ty có bố trí 

nhân sự thay thế để tham gia nhưng chúng tôi không hiểu vì sao phía phòng lao động 

không chấp thuận ý kiến của chúng tôi, nên một số ý kiến từ Công ty JHE khi làm 

việc đã không được ghi nhận. Từ những sự trình bày trên đây, Công ty JHE  không 

đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Võ Thị TT.  

Tại phiên tòa:  

Nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với yêu cầu về trả tiền lương 

tháng 13 là 20.100.000 đồng. 

Nguyên đơn xác nhận lại các yêu cầu sau:  

1. Yêu cầu Tòa án tuyên bố Quyết định nghỉ chờ việc số: 76-2022/QĐ-NV 

ngày 09/01/2023 của Công ty JHE  đối với bà Võ Thị TT là trái quy định pháp luật. 

Việc Công ty JHE cho nghỉ chờ việc không xác định thời hạn, không thanh toán tiền 

lương, không đóng bảo hiểm xã hội và quá thời hạn quy định nhưng không điều 

chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động là hành 

vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. 

2. Yêu cầu Tòa án buộc Công ty JHE  thanh toán cho bà Võ Thị TT các khoản 

tiền như sau: 

2.1. Tiền lương trong những ngày bà Võ Thị TT không được làm việc tính từ 

ngày 01/02/2023 đến ngày mở phiên tòa xét xử vụ án là ngày 23/02/2024 là 

(20.100.000 đồng x 12 tháng 22 ngày là 259.625.000 đồng.  

2.2. 20% lương tháng 12/2022: 4.020.000 đồng do Công ty tự ý cắt giảm 

lương mà không thỏa thuận với bà T theo quy định pháp luật. 
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2.3. Tiền trợ cấp thôi việc: ½ x 20.100.000 x 1,5 =15.075.000 đồng. 

2.4. Tiền vi phạm nghĩa vụ báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật căn cứ theo điểm a, khoản 2 điều 36 Bộ luật lao động 2019 là: 

32.662.500 đồng. 

2.5. Bồi thường 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động: 20.100.000 x 

02 tháng = 40.200.000 đồng. 

Yêu cầu Công ty JHE  phải trả cho bà Võ Thị TT một lần tổng số tiền tạm tính 

đến ngày 23/02/2023 là: 351.582.500 đồng (ba trăm năm mươi mốt triệu năm trăm 

tám mươi hai ngàn năm trăm đồng).  

Yêu cầu Công ty JHE  phải đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp và chốt sổ bảo hiểm cho bà Võ Thị TT và cho cơ quan bảo hiểm trong những 

ngày bà Võ Thị TT không được làm việc, không được hưởng lương và chưa được 

đóng bảo hiểm. 

Bị đơn giữ nguyên ý kiến trình bày trong quá trình giải quyết và không chấp 

nhận yêu cầu của nguyên đơn vì Công ty JHE  chỉ  cho bà T nghỉ chờ việc chứ không 

chấm dứt Hợp đồng lao động với bà T. Tháng 7 năm 2023, Công ty đã gửi Email 

mời bà T quay trở lại Công ty tiếp tục làm việc nên chỉ đồng ý trả lương cho bà T từ 

các tháng 2, 3, 4, 5, 6 và tháng 7 năm 2023 và đồng ý đóng Bảo hiểm xã hội cho bà 

Võ Thị TT với mức lương theo Hợp đồng lao động. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 phát biểu ý kiến: 

Về thủ tục tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành đầy đủ, 

đảm bảo thủ tục tố tụng; tại phiên tòa, Hội đồng xét xử và những người tiến hành tố 

tụng khác đã tuân thủ đúng qui định của pháp luật tố tụng dân sự; các đương sự chấp 

hành đúng quy định của pháp luật. 

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của 

nguyên đơn về buộc bị đơn trả tiền lương tháng 13 là 20.100.000 đồng; Không chấp 

nhận yêu cầu tuyên bố quyết định nghỉ chờ việc là trái quy định pháp luật; Tuyên bố 

hành vi của Công ty là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, chấp 

nhận các yêu cầu khởi kiện còn lại của nguyên đơn bà Võ Thị TT. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem 

xét tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định:  

[1] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết Tòa án:  

Nguyên đơn bà Võ Thị TT khởi kiện Công ty JHE về việc đơn phương chấm 

dứt hợp đồng lao động trái pháp luật được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Do bị đơn Công ty JHE có địa chỉ trụ sở tại Quận 3 nên vụ án 
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thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Quận 3 được quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Xét nguyên đơn rút yêu cầu buộc Công ty JHE trả tiền lương tháng 13 là 

20.100.000 đồng. Hội đồng xét xử nhận thấy yêu cầu trên là tự nguyện nên Hội đồng 

xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu đã rút theo quy định tại 

khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3] Xét quan hệ lao động giữa bà Võ Thị TT và Công ty JHE: 

Căn cứ lời khai thống nhất của hai bên đương sự, đối chiếu với tài liệu, chứng 

cứ có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định Bà Võ Thị TT và Công ty JHE có ký kết 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn số 76/09, ngày 06/01/2009. Bà T làm 

việc tại Công ty JHE  với chức danh chuyên môn: thư ký ISO, mức lương 20.100.000 

đồng/tháng. Qúa trình làm việc bà luôn thực hiện đúng nghĩa vụ thỏa thuận trong 

hợp đồng lao động và nội quy Công ty.  

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ và trình bày của các đương sự có cơ sở xác 

định Công ty JHE ban hành Quyết định nghỉ chờ việc số: 75/2022/QĐ-NV ngày 

12/01/2023 và buộc bà T nghỉ chờ việc từ ngày 14/01/2023. Nội dung quyết định 

nghỉ chờ việc với mức trợ cấp 4.680.000 đồng trong tháng đầu tiên, Công ty đóng 

bảo hiểm xã hội tháng đầu tiên theo mức áp dụng điều chỉnh năm 2022 và không có 

thời hạn nghỉ chờ việc. Công ty chưa có thỏa thuận nào với bà T về việc cho bà T 

nghỉ chờ việc. 

Ngày 30 tháng 01 năm 2023, khi bà T quay lại công việc thì Công ty đã đơn 

phương cắt tài khoản phần mềm ERP (là tài khoản trước đây công ty cấp cho bà T 

để làm việc) mà không có bất kỳ thông báo hay thỏa thuận nào. Điều này đã gián 

tiếp làm cho bà T không thể tiếp tục công việc. 

Xét, lời trình bày của bị đơn và các tài liệu do bị đơn cung cấp thể hiện bị đơn 

dang gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Việc ban hành Quyết định nghỉ chờ việc là biện 

pháp tạm thời trong lúc công ty gặp nhiều khó khăn nên việc bị đơn ban hành Quyết 

định nghỉ chờ việc số: 75/2022/QĐ-NV ngày 12/01/2023 là phù hợp với quy định 

tại Điều 99 Bộ luật Lao động. Tuy nhiên Hội đồng xét xử xét thấy cần dựa trên cơ 

sở hợp đồng hoặc sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động 

nhưng các đương sự xác nhận không có cuộc họp hay thỏa thuận nào giữa Công ty 

và bà T về quyết định nghỉ chờ việc này. Đồng thời, sau khi Công ty ban hành Quyết 

định nghỉ chờ việc cho người lao động không quy định thời hạn nghỉ chờ việc, mức 

lương nghỉ chờ việc không có sự thỏa thuận với người lao động. Sau khi kết thúc 

tháng đầu tiên nghỉ chờ việc Công ty không có thông báo về việc tiếp tục nghỉ chờ 

việc hoặc tiếp tục công việc sau khi hết thời hạn là không đảm bảo quyền lợi của 

người lao động. 

Theo lời trình bày của nguyên đơn và Kết quả đóng bảo hiểm xã hội của Bảo 

hiểm xã hội Quận 3, sau khi nhận được quyết định nghỉ chờ việc, Công ty không 
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đóng bảo hiểm xã hội cho bà T từ tháng 2/2023 đến nay.  Điều này vi phạm quy định 

điểm d khoản 2 Điều 6 Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội. 

Trên cơ sở phân tích trên, xét thấy sau khi ban hành quyết định nghỉ chờ việc, 

Công ty JHE có hành vi khóa phần mềm ERP là phần mềm công ty cấp cho bà T từ 

khi bắt đầu vào làm việc để làm việc, không thỏa thuận với bà T về mức lương nghỉ 

chờ việc, không thông báo thời hạn nghỉ chờ việc, không trả lương, không đóng bảo 

hiểm xã hội cho người lao động từ tháng 02/2023 đến ngày xét xử sơ thẩm, hết tháng 

đầu tiên nghỉ chờ việc Công ty không có thông báo tiếp tục nghỉ chờ việc hoặc điều 

chuyển làm công việc khác theo hợp đồng lao động là hành vi đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Lao động năm 

2019.  

[4] Về yêu cầu của nguyên đơn bà Võ Thị TT: 

[4.1] Buộc Công ty JHE thanh toán cho bà T tiền lương trong những ngày bà 

T không được làm việc tính từ ngày 01/02/2023 đến ngày mở phiên tòa xét xử vụ án 

là ngày 23/02/2024 là (20.100.000 đồng x 12 tháng 22 ngày là 259.625.000 đồng. 

Căn cứ khoản 1 Điều 41 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định nghĩa vụ của 

người sử dụng lao động trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

trái pháp luật thì người sử dụng lao động phải trả tiền lương những ngày người lao 

động không được làm việc.  

Theo lời trình bày thống nhất của các bên, thời gian Công ty ban hành Quyết 

định nghỉ chờ việc là ngày 09/01/2023, Theo Quyết định thì bà T phải nghỉ chờ việc 

từ ngày 14/01/2023. Tuy nhiên, thời gian Công ty đơn phương cắt tài khoản phần 

mềm ERP là tài khoản để bà T làm việc tại Công ty, không đóng bảo hiểm xã hội là 

từ ngày 30/01/2023. Do đó, Tòa án xác định thời gian người lao động không được 

làm việc bắt đầu là từ ngày 30/01/2023.  

Tại phiên tòa, nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả lương những ngày không được 

lảm việc từ ngày 01/02/2023 đến ngày xét xử là 259.625.000 đồng. Xét yêu cầu này 

của nguyên đơn là không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu được quy tại 

khoản 1 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự nên được chấp nhận. 

Căn cứ lời khai thống nhất của hai bên đương sự; Văn bản xác minh thông tin 

đóng bảo hiểm xã hội; Sao kê giao dịch của số tài khoản số 31010000680386 và đối 

chiếu với tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có cơ sở để xác định 

mức lương trước khi bà T nghỉ việc là 20.100.000 đồng. 

Do đó, bà T yêu cầu Công ty JHE có trách nhiệm trả cho bà T tiền lương 

những ngày không được làm việc là 20.100.000 đồng x 12 tháng 22 ngày = 

259.625.000 đồng là có cơ sở. 

[4.2] Buộc Công ty JHE thanh toán cho bà T 20% lương tháng 12/2022: 

4.020.000 đồng do Công ty JHE tự ý cắt giảm lương, không lý do và cũng không 

thỏa thuận với bà T theo quy định pháp luật. 
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Căn cứ lời trình bày của các đương sự và bản sao kê tài khoản nhận lương của 

bà T có cơ sở xác định bà T không được thanh toán đầy đủ lương theo thỏa thuận tại 

Hợp đồng lao động. Công ty không phản hồi lý do tự ý giảm lương và không được 

sự đồng ý của bà T. Do đó, yêu cầu Công ty thanh toán số tiền 4.020.000 đồng là có 

cơ sở nên được chấp nhận. 

[4.3] Tiền trợ cấp thôi việc: 20.100.000 đồng x ½ = 15.075.000 đồng. 

Căn cứ khoản 2 Điều 41 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: 

“Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì ngoài khoản 

tiền phải trả quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp 

thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này để chấm dứt hợp đồng lao động.” 

Bà T làm việc cho Công ty JHE từ ngày 06/01/2009 đến ngày 30/01/2023 là 

hơn 12 tháng. Do bà T không muốn tiếp tục làm việc nên việc bà T yêu cầu trả trợ 

cấp thôi việc với số tiền là 15.075.000 đồng là có cơ sở nên được chấp nhận. 

[4.4] Tiền vi phạm nghĩa vụ báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động trái pháp luật là 32.662.500 đồng. 

Xét việc vi phạm thời hạn báo trước: Ngày 12/01/2023, bà T nhận được mail 

có đính kèm quyết định nghỉ chờ việc ngày 09/01/2023. Đến ngày 30/01/2023, Công 

ty vô hiệu hóa các tài khoản ERP và không cho bà T làm việc. Như vậy, xác định 

công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà T vào ngày 30/01/2023.  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 thì Công ty JHE 

phải báo trước 45 ngày. Do vi phạm thời hạn báo trước, bà T yêu cầu Công ty trả 

khoản tiền tương ứng với thời gian báo trước trong những ngày người lao động 

không được báo trước là phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 41 Bộ luật Lao động 

năm 2019. Do vậy, bà T yêu cầu số tiền 32.662.500 đồng là có cơ sở nên chấp nhận.  

[4.5] Bồi thường 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động 20.100.000.000 

x 02 tháng là 40.200.000 đồng. 

Căn cứ khoản 1 Điều 41 Bộ luật Lao động, Công ty JHE phải trả cho bà T số 

tiền 40.200.000 đồng là có cơ sở nên được chấp nhận.  

[4.6] Công ty JHE phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc (Bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bà Võ 

Thị TT tại Cơ quan Bảo hiểm có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Mức lương 

làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 20.100.000 đồng/tháng, thời gian đóng 

từ ngày 01/02/2023 đến ngày xét xử sơ thẩm là ngày 23/02/2024. 

Xét yêu cầu Công ty JHE phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 

bà T của nguyên đơn không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu được quy 

tại khoản 1 Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự nên được xem xét. 

Căn cứ Điều 19, Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, được sửa đổi bổ 

sung năm 2015, năm 2018 quy định đóng bảo hiểm xã hội là nghĩa vụ bắt buộc của 
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người sử dụng lao động và người lao động. Do đó, nguyên đơn và bị đơn phải có 

nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nguyên đơn 

tại cơ quan có thẩm quyền, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm là 20.100.000 

đồng/tháng, thời gian đóng từ ngày 01/02/2023 đến ngày 23/02/2024. 

[5] Về án phí lao động sơ thẩm: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 147 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bị đơn Công ty JHE  phải chịu 

án phí Lao động sơ thẩm là 10.547.475 đồng. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 32, điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39; khoản 1 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, điểm b khoản 2 Điều 227 và 

khoản 1 Điều 228, Điều 266, Điều 267, khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 35, 36, 39, 41, 46, 48 Bộ luật Lao động năm 2019; 

Căn cứ Điều 19, 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội; 

Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự. 

Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận yêu cầu tuyên Quyết định nghỉ chờ việc số: 75/2022/QĐ-

NV ngày 09/01/2023 của Công ty JHE là trái quy định pháp luật. 

2. Tuyên bố hành vi vô hiệu hóa phần mềm ERP trên máy tính, không thỏa 

thuận với người lao động về mức lương nghỉ chờ việc, không thông báo thời hạn 

nghỉ chờ việc, không trả lương, không đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc cho 

người lao động từ tháng 02/2023 đến ngày xét xử sơ thẩm, hết tháng đầu tiên nghỉ 

chờ việc không có thông báo tiếp tục nghỉ chờ việc hoặc điều chuyển làm công việc 

khác theo hợp đồng lao động của Công ty JHE đối với người lao động bà Võ Thị TT 

là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với bà Võ Thị TT. 

3. Buộc Bị đơn Công ty JHE thanh toán số tiền là 351.582.500 đồng (Ba trăm  

năm mươi mốt triệu năm trăm tám mươi hai ngàn năm trăm đồng). Trong đó gồm:  

- Tiền lương trong những ngày bà T không được làm việc tính từ ngày 

01/02/2023 đến ngày mở phiên tòa ngày 23/02/2023 (tương đương 12 tháng 22 ngày) 

là 259.625.000 đồng. 

- 20% lương tháng 12/2022: 4.020.000 đồng. 

- Tiền trợ cấp thôi việc: 15.075.000 đồng. 
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- Tiền vi phạm nghĩa vụ báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động trái pháp luật là 32.662.500 đồng. 

- Bồi thường 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động là 40.200.000 đồng. 

- Buộc Công ty JHE  và bà Võ Thị TT phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội 

bắt buộc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) cho bà Võ Thị TT 

tại Cơ quan Bảo hiểm có thẩm quyền, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc là 20.100.000 đồng/tháng, thời gian đóng từ ngày 01/02/2023 đến ngày xét 

xử sơ thẩm là ngày 23/02/2024. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi hành án còn phải chịu tiền 

lãi được tính theo lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương trên số tiền còn phải thi hành 

án cho đến khi thi hành án xong. 

4. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu buộc Công ty JHE trả tiền lương tháng 13 

là 20.100.000 đồng. 

5. Về án phí lao động sơ thẩm:  Bị đơn Công ty JHE  phải chịu án phí là 

10.547.475 đồng (mười triệu năm trăm bốn mươi bảy ngàn bốn trăm bảy mươi lăm 

đồng). 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự ; thời hiệu thi hành được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

6. Về quyền kháng cáo: Nguyên đơn bà Võ Thị TT và bị đơn Công ty JHE có 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:                                                  
- TAND Tp.HCM;                                                                                                                                    
- VKSND Quận 3; 

- Chi cục THA DS Quận 3; 

- Các đương sự;  

- Lưu VP, Hồ sơ.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trịnh Thị Hoa 

 

 

  

 


